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LỚP: 11A8 MÔN: VẬT LÍ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Trần Hoài An
2 Hồ Lê Thạch Anh
3 H - Anh Rơ Yam
4 Trịnh Long Biên
5 H' Bích Ayun
6 H Brai Jiê
7 Nguyễn Văn Duy
8 H - El Liêng
9 H Giô Ên Teh

10 H' Ha - K'măn
11 Thái Triêk Việt Hoàng
12 Y' Hợi Du
13 Nguyễn Thị Huệ
14 Nguyễn Đặng Quỳnh Hương
15 Đỗ Thị Ngọc Khánh
16 Nguyễn Thị Kim Khánh
17 Trần Thị Lan
18 H Lệ Long Dưng
19 Hoàng Thị Linh
20 Ma Thị Thúy Ly
21 Nguyễn Thị Ly
22 Nguyễn Thị Yến Ly
23 H' Ly Long Ding
24 Phạm Ngọc Mạnh
25 Nguyễn Thị Trà My
26 Phạm Thị Huyền My
27 H' My La Triêk
28 H Nganh Phôk
29 Lý Thị Hồng Ngát
30 H' Nghiệp Triếk
31 H Nguă Ayun
32 Nguyễn Phát Kmăn
33 Lê Quyên Bkrông
34 H Quỳnh Pang Ting
35 H Ri Pang Sưr
36 H Sách Ja
37 Huỳnh Văn Tài
38 Vũ Thế Tài
39 Nguyễn Thị Tâm
40 Nguyễn Thị Thảo
41 Nguyễn Đình Thạc
42 Nguyễn Võ Hoàng Thiện
43 H Thùy Hmok
44 Trần Thị Anh Thư
45 H Trinh Tơr
46 H' Tô Uyên Du
47 H' Xuyến Triếk
48 H' Yến Bkrông

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A10 MÔN: VẬT LÍ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Lan Anh Du

2 Ngô Xuân Cách

3 Trần Thị Kiều Châm

4 H' Chi Hmŏk

5 Hoàng Thị Ngọc Diệu

6 H' Điệp B'Krông

7 Nguyễn Phạm Minh Đức

8 H' Goan - Bdáp

9 Trần Quốc Hiếu

10 Y Hol Uông

11 H' Hòa Kmăn

12 Lê Trần Quốc Khánh

13 Y- Lek Ksrăng

14 Bùi Thị Thiện Linh

15 Nguyễn Thanh Lộc

16 H Mến Pang Ting

17 Nguyễn Kiều Na

18 Vũ Thúy Ngọc

19 Phạm Duy Nhất

20 Phạm Thị Yến Nhi

21 H' Nhoa Uông

22 Võ Thị Ngọc Oanh

23 Y Phong Triêk

24 Y Quân Rơ Yam

25 Nguyễn Thị Lệ Quyên

26 Mai Anh Quyết

27 Trần Thanh Thảo

28 Y Thiện Lông Ding

29 Lê Thúc Thịnh

30 Trần Văn Trọng

31 Hoàng Thị Trúc

32 Sùng A Tú

33 Trần Thị Mai Uyên

34 Nguyễn Trọng Vũ

35 H' Yên Ông

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A11 MÔN: VẬT LÍ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Vũ Đình Cảnh

2 H Danh Bdap

3 Võ Thị Dâng

4 H Duyên Kbin

5 H' Điêu - Triêk

6 Tào Kim Hài

7 Lê Nguyễn Hoàn

8 Y Khương Bkrông

9 H' Lin Da Bdap

10 H Meng Pang Trông

11 Y Muyn Phôk

12 Nguyễn Thị Lê Na

13 H' Ngọt Jiê

14 H- Nguin Hlŏng

15 Nguyễn Văn Quang

16 H' Nguyệt Du

17 Phan Trần Yến Nhi

18 H' Nhuôm Du

19 Phan Văn Niệm

20 Trần Duy Phong

21 Y Phong Pang Ting

22 H' Rê Bê Ka Triếk

23 Phan Văn Thịnh

24 H Thoa Liêng

25 Y- Thọ K'Ñông

26 Nguyễn Phan Cẩm Tiên

27 Y Tiến Du

28 Nguyễn Minh Trung

29 Bùi Quang Trường

30 Lê Thị Cẩm Tú

31 Nguyễn Thị Cẩm Tú

32 Lã Thị Vi

33 Nguyễn Võ Nguyên Vũ

34 Võ Quốc Vỹ

35 H Yoan Ñơm

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A6 MÔN: CÔNG NGHỆ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Phạm Lê Hoàng Anh
2 Lưu Đặng Ngọc Ánh
3 H- Bích Liêng Hót
4 H' Dê Ri Byang
5 Tô Chí Dĩ
6 Thào A Đềnh
7 H' Đươm Păng Sưr
8 Y Gia Phúc Bkrông
9 H' Hanh Ñơm

10 Hoàng Sơn Lâm Hà
11 Trần Thị Thu Hằng
12 Nguyễn Lương Xuân Hiếu
13 H - Hun - Du
14 Phan Phúc Phi Hùng
15 H Jel Buôn Dap
16 Y' Khước - H' Long
17 H' La Du
18 Nguyễn Anh Lạng
19 Nguyễn Thanh Lụa
20 Trần Công Minh
21 Chắng Khánh Quỳnh Ngân
22 Lê Bích Ngọc
23 Nguyễn Hà Như Nguyệt
24 H' Nhem - Liêng
25 Nguyễn Thị Như Phấn
26 H Phấn Long Ding
27 Trần Công Anh Quân
28 Y Tăn Bing
29 Vũ Thị Thắm
30 Nguyễn Hữu Thiện
31 Nguyễn Đỗ Chánh Tông
32 Phan Thị Thùy Trang
33 H' Trâm Long Ding
34 Nông Thị Tuyền
35 Huỳnh Thị Tố Uyên
36 Nguyễn Tấn Vàng
37 H Viết Ông
38 Nguyễn Thị Xuyến
39 Y' Yo Han Êban

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A9 MÔN: CÔNG NGHỆ HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Trân Văn Bảo

2 Trần Thị Bích

3 H- Chel Liêng

4 H' Diêm Lưk

5 Y' - Bảo Duy - Lưk

6 Phạm Thế Dương

7 Lê Trịnh Bảo Đức

8 H Giu Ly Buôn Krông

9 H' Hiêng - Triêk

10 Mai Thu Hiền

11 Nguyễn Minh Hiếu

12 Mai Đức Huân

13 H Huyền M Bôn

14 Trần Hữu Khang

15 H Lanh Đăk Čăt

16 Y Lê Ông

17 Nguyễn Thị Mỹ Lệ

18 Lê Lộc

19 Lã Thị Trà My

20 Trần Thị Bích Ngọc

21 Nguyễn Đình Nguyên

22 Phạm Thị Phương Nhi

23 H' Nhinh Cĩl

24 H Phôn Bdáp

25 Y' Phương Liêng

26 Phan Thế Thành

27 Vàng A Thành

28 Nguyễn Thị Hoài Thương

29 Kiều Thị Thủy Tiên

30 H' Tuệ Đũng

31 Phan Thị Phương Uyên

32 Bùi Xuân Vũ

33 Nguyễn Thị Ngọc Yến

34 H Yến Liêng Hót

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 11A8 MÔN: HĐ TN, HƯỚNG NGHIỆP HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Trần Hoài An
2 Hồ Lê Thạch Anh
3 H - Anh Rơ Yam
4 Trịnh Long Biên
5 H' Bích Ayun
6 H Brai Jiê
7 Nguyễn Văn Duy
8 H - El Liêng
9 H Giô Ên Teh

10 H' Ha - K'măn
11 Thái Triêk Việt Hoàng
12 Y' Hợi Du
13 Nguyễn Thị Huệ
14 Nguyễn Đặng Quỳnh Hương
15 Đỗ Thị Ngọc Khánh
16 Nguyễn Thị Kim Khánh
17 Trần Thị Lan
18 H Lệ Long Dưng
19 Hoàng Thị Linh
20 Ma Thị Thúy Ly
21 Nguyễn Thị Ly
22 Nguyễn Thị Yến Ly
23 H' Ly Long Ding
24 Phạm Ngọc Mạnh
25 Nguyễn Thị Trà My
26 Phạm Thị Huyền My
27 H' My La Triêk
28 H Nganh Phôk
29 Lý Thị Hồng Ngát
30 H' Nghiệp Triếk
31 H Nguă Ayun
32 Nguyễn Phát Kmăn
33 Lê Quyên Bkrông
34 H Quỳnh Pang Ting
35 H Ri Pang Sưr
36 H Sách Ja
37 Huỳnh Văn Tài
38 Vũ Thế Tài
39 Nguyễn Thị Tâm
40 Nguyễn Thị Thảo
41 Nguyễn Đình Thạc
42 Nguyễn Võ Hoàng Thiện
43 H Thùy Hmok
44 Trần Thị Anh Thư
45 H Trinh Tơr
46 H' Tô Uyên Du
47 H' Xuyến Triếk
48 H' Yến Bkrông

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Đạt: 0 - 0%

Chưa đạt: 0 - 0%



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN


